	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BÁO CÁO

Một số nội dung về việc tiếp thu, chỉnh lý
dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi là dự thảo Luật), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật. Kết quả xin báo cáo như sau:

1. Về bố cục của dự thảo Luật
1.1. Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng, tiếp cận bí mật nhà nước để quản lý chặt chẽ, hạn chế lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình sử dụng bí mật nhà nước.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho thu hút nội dung Điều 37 dự thảo Luật Chính phủ trình (Trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác) để thiết kế xây dựng thành 02 điều: Điều 6 về “Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý bí mật nhà nước” và Điều 7 về “Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước” như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

1.2. Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những hình thức chủ yếu để lộ bí mật nhà nước là việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có bí mật nhà nước chưa chặt chẽ, chưa xác định trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp, dễ bị lợi dụng để khai thác, tiếp cận thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Do đó, đề nghị dự thảo Luật cần quy định cụ thể, chặt chẽ hơn đối với hoạt động này.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho thu hút nội dung Điều 14 dự thảo Luật Chính phủ trình (Phổ biến, nghiên cứu bí mật nhà nước) để thiết kế xây dựng thành 02 điều: Điều 20 về “Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam” và Điều 21 về “Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tổ chức tại Việt Nam có nội dung bí mật nhà nước” như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

1.3. Một số ý kiến đề nghị bỏ Mục 4, Chương III vì cho rằng, các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước quy định tại các Điều 24, 25, 26, 27 và 28 dự thảo Luật Chính phủ trình không có nội dung cụ thể, chỉ nêu tên biện pháp và dẫn chiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành; mặt khác, ngoài các biện pháp được quy định trong dự thảo Luật, trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước còn phải sử dụng nhiều biện pháp khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của từng cơ quan, tổ chức và từng lực lượng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bỏ Mục 4, Chương III dự thảo Luật Chính phủ trình.

1.4. Về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp: 

- Theo quy định tại Điều 12 dự thảo Luật, trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước và thẩm quyền quyết định danh mục bí mật nhà nước có sự thay đổi căn bản so với quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành, đồng thời phạm vi bí mật nhà nước cũng được sửa đổi theo hướng quy định cụ thể, chi tiết hơn đối với từng lĩnh vực. Theo đó, để các quy định của Luật này đi vào cuộc sống, có thể áp dụng ngay sau khi có hiệu lực, cần có một thời gian nhất định để các cơ quan, tổ chức xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước theo quy định mới. 

Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung khoản 2 Điều 34 quy định về hiệu lực thi hành của các Điều 10, 11 và 12 dự thảo Luật, theo đó các Điều này có hiệu lực thi hành trước thời điểm Luật có hiệu lực, làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức xây dựng danh mục bí mật nhà nước.

- Dự thảo Luật Chính phủ trình bổ sung quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là nội dung mới so với quy định của Pháp lệnh hiện hành (Pháp lệnh hiện hành không quy định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước). Theo đó, để bảo đảm thống nhất trong việc áp dụng thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước (tránh trường hợp có loại có thời hạn bảo vệ, có loại lại không có thời hạn bảo vệ), cần nghiên cứu việc xác định thời hạn bảo vệ đối với những bí mật nhà nước đã được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực.

Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung Điều 35 dự thảo Luật quy định việc giải mật hoặc xác định thời hạn bảo vệ đối với những bí mật nhà nước đã ban hành.

2. Về khái niệm bí mật nhà nước (Điều 2)

- Một số ý kiến cho rằng, Điều 2 dự thảo Luật quy định còn chung chung, chưa bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật; đề nghị làm rõ các dạng tồn tại của bí mật nhà nước, các lĩnh vực có bí mật nhà nước; bổ sung quy định đầy đủ các lĩnh vực có bí mật nhà nước; quy định rõ tiêu chí xác định mức độ nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc và bổ sung, chỉnh sửa một số từ ngữ cho cụ thể, chính xác. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN và Ban soạn thảo đã chỉnh lý nội dung Điều 2 dự thảo Luật, đồng thời chuyển nội dung khoản 1 Điều 3 (giải thích từ ngữ “thông tin”) về Điều này để xác định rõ hơn các hình thức chứa đựng bí mật nhà nước. Đối với các lĩnh vực có bí mật nhà nước, Thường trực UBQPAN cho rằng không thể hiện bản chất của khái niệm “bí mật nhà nước” nên đề nghị cho chuyển nội dung này sang Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể các lĩnh vực và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

3. Về phân loại bí mật nhà nước (Điều 8); phạm vi bí mật nhà nước (Điều 9)
- Một số ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc phân loại và bổ sung tiêu chí phân loại bí mật nhà nước; đề nghị rà soát, điều chỉnh một số lĩnh vực có thông tin “Tuyệt mật”, “Tối mật”. 

- Một số ý kiến cho rằng phạm vi bí mật nhà nước quy định trong dự thảo Luật quá rộng, đề nghị quy định cụ thể hơn cho phù hợp với tình hình thực tiễn và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung các lĩnh vực khác để bao quát đầy đủ, bổ sung cơ sở, địa điểm bí mật nhà nước, đồng thời đề nghị chỉnh lý một số nội dung cụ thể.

- Một số ý kiến đề nghị ghép Điều 8 với Điều 9; nghiên cứu quy định của Pháp lệnh hiện hành theo hướng phân loại bí mật nhà nước trên cơ sở kết hợp cả lĩnh vực và tính chất quan trọng của thông tin.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN và Ban soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể những thông tin trong từng lĩnh vực được xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước như nội dung Điều 10 và Điều 11 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực mình quản lý để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điều 12 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

Đối với nội dung này, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Thường trực UBQPAN đã gửi xin ý kiến 39 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan trực tiếp đến việc xác định phạm vi bí mật nhà nước và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho tiếp thu, chỉnh lý như quy định tại Điều 10 và Điều 11 dự thảo Luật.

4. Về danh mục bí mật nhà nước (Điều 10)
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này vì cho rằng không đúng với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị xem xét lại nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 4 vì có xung đột với nhau. 

- Một số ý kiến đề nghị rà soát, quy định đầy đủ các chủ thể lập danh mục bí mật nhà nước; đối với danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an lập và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN và Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa nội dung Điều này, quy định rõ trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; bỏ quy định tại khoản 4 Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình để thống nhất với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lập danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Thường trực UBQPAN và Ban soạn thảo đã bổ sung khoản 5 Điều 12 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.  

- Một số ý kiến đề nghị quy định lập danh mục bí mật nhà nước theo ngành dọc, thống nhất từ bộ, ngành trung ương đến địa phương, bỏ quy định lập danh mục bí mật nhà nước của địa phương hoặc quy định danh mục bí mật nhà nước chung của các địa phương để bảo đảm tính thống nhất trong ban hành và thực hiện.   
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng không quy định lập danh mục bí mật nhà nước của địa phương mà nghiên cứu thiết kế điều luật quy định để bảo đảm thực hiện danh mục bí mật nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương theo từng lĩnh vực quản lý. Theo đó, việc xác định thông tin bí mật nhà nước của các cơ quan, tổ chức ở địa phương sẽ tuân thủ danh mục bí mật nhà nước theo lĩnh vực quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định việc ban hành danh mục bí mật nhà nước. Một số ý kiến đề nghị giao Bộ Công an ban hành danh mục bí mật nhà nước.

Về vấn đề này, Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Theo quy định của Pháp lệnh hiện hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định danh mục bí mật nhà nước độ Mật. Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành, Chính phủ đã đề nghị quy định giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước đối với cả 03 độ mật để khắc phục hạn chế hiện nay, bảo đảm tính thống nhất trong việc ban hành danh mục bí mật nhà nước. Thường trực UBQPAN nhận thấy quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp, đề nghị UBTVQH cho giữ như dự thảo Luật.

5. Về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước (Điều 19)
- Nhiều ý kiến nhất trí cần có quy định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, tuy nhiên, đề nghị làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, căn cứ xác định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước. Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh thời hạn đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là 40 năm, Tối mật là 30 năm và Mật là 20 năm hoặc Tuyệt mật là 20 năm, Tối mật là 10 năm, Mật là 05 năm, có thể được gia hạn nếu xét thấy cần thiết và gia hạn không quá một lần. Một số ý kiến đề nghị xác định những tài liệu cần quy định bảo vệ vĩnh viễn hoặc quy định thời hạn dài hơn.
Thường trực UBQPAN thấy rằng, đây là nội dung mới, được Chính phủ bổ sung vào dự thảo Luật để bảo đảm sự công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước theo dự thảo Luật Chính phủ trình cơ bản phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Lưu trữ và pháp luật có liên quan, đồng thời có nghiên cứu, tham khảo pháp luật một số nước. Do đó, đề nghị UBTVQH cho giữ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước như dự thảo Luật.

Đối với ý kiến đề nghị quy định trường hợp bảo vệ vĩnh viễn hoặc thời hạn dài hơn, Thường trực UBQPAN thấy rằng, trên thực tế có những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cần bảo vệ trong thời gian dài; tuy nhiên, để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, việc xác định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước lâu dài cần bảo đảm chặt chẽ gắn với bí mật nhà nước cụ thể. Do đó, đối với trường hợp này, Thường trực UBQPAN đề nghị áp dụng quy định gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định thời hạn đối với trường hợp “khi sự việc, sự kiện đã được công bố công khai” và thời hạn bảo vệ đối với địa điểm, công trình có chứa bí mật nhà nước. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN và Ban soạn thảo đề nghị bổ sung khoản 2 và khoản 3 đối với trường hợp này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

*

*       *

Ngoài những nội dung nêu trên, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu ý kiến ĐBQH, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (xin gửi kèm theo), trân trọng đề nghị UBTVQH xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- BST dự án Luật;

- HĐDT, các UB phối hợp thẩm tra; 

- Lưu HC, QPAN.

ePas:  51385
	TM. ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Võ Trọng Việt
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